
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

001 Nguyễn Minh Nhật 11/04/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 170 TH. Nguyễn Huệ

002 Trương Ngọc Đan Linh 10/07/2015 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Hố Nai 168 TH. Nguyễn Huệ

003 Văn Quý Bảo Trân 29/04/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 167 TH. Nguyễn Huệ

004 Đàm Trần Quỳnh Anh 05/11/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 163 TH. Nguyễn Huệ

005 Lê Khánh Như 22/09/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 163 TH. Nguyễn Huệ

006 Trịnh Ngọc Huy 24/03/2015 Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 162 TH. Nguyễn Huệ

007 Nguyễn Nhật Bảo Minh 26/12/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 162 TH. Nguyễn Huệ

008 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 16/12/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Hố Nai 162 TH. Nguyễn Huệ

009 Bùi Khánh Ly 23/11/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Hố Nai 162 TH. Nguyễn Huệ

010 Vũ Ngọc Minh Châu 01/07/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 161 TH. Nguyễn Huệ

011 Nguyễn Mai Thanh Hoài 06/10/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 160 TH. Nguyễn Huệ

012 Hà Phạm Gia Huy 20/01/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 159 TH. Nguyễn Huệ

013 Bùi Hoàng Thiên Ân 04/03/2015 Nam Tỉnh Lâm Đồng  Phường Long Bình 158 TH. Nguyễn Huệ

014 Trương Gia Đạt 19/02/2015 Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 158 TH. Nguyễn Huệ

015 Vũ Hoài Khánh An 09/01/2015 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 157 TH. Nguyễn Huệ

016 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 26/07/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 157 TH. Nguyễn Huệ

017 Trịnh Ngọc Quỳnh Anh 27/10/2015 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 156 TH. Nguyễn Huệ

018 Nguyễn Thái Bảo 21/08/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 155 TH. Nguyễn Huệ

019 Nguyễn Hoàng Minh Đăng 20/08/2015 Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 154 TH. Nguyễn Huệ

020 Nguyễn Thiên Ân 08/12/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 151 TH. Nguyễn Huệ

021 Vũ Minh Đạt 19/05/2015 Nam Thành phố Hà Nội  Phường Long Bình 151 TH. Nguyễn Huệ

022 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 26/07/2015 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 151 TH. Nguyễn Huệ

023 Lương Ngọc Linh Đan 23/03/2015 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 150 TH. Nguyễn Huệ

024 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 11/07/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 150 TH. Nguyễn Huệ

025 Huỳnh Thiên Phúc 01/05/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 150 TH. Nguyễn Huệ

026 Nguyễn Đức Thiên 10/11/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 150 TH. Nguyễn Huệ

027 Nguyễn Quốc Hưng 21/01/2015 Nam Tỉnh Lâm Đồng  Phường Long Bình 149 TH. Nguyễn Huệ

028 Nguyễn Thảo Vy 02/07/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 149 TH. Nguyễn Huệ

029 Đinh Hoàng Thế Hùng 06/12/2015 Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 148 TH. Nguyễn Huệ

030 Nguyễn Đỗ Đức Hoà 18/10/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 147 TH. Nguyễn Huệ

031 Nguyễn Ngọc Bảo An 10/06/2014 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 147 TH. Nguyễn Huệ

032 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 23/05/2015 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 146 TH. Nguyễn Huệ

033 Nguyễn Diệp Thanh Trúc 03/10/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 146 TH. Nguyễn Huệ

034 Trần Đỗ Mai Thảo 14/12/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 144 TH. Nguyễn Huệ

035 Lê Lâm Cát Tiên 11/09/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 143 TH. Nguyễn Huệ

036 Trần Minh Huy 30/04/2015 Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Hố Nai 142 TH. Nguyễn Huệ

037 Bùi Đại Sang 22/11/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 141 TH. Nguyễn Huệ

038 Phạm Quỳnh Như 27/08/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 140 TH. Nguyễn Huệ

039 Nguyễn Uyên Nhi 28/06/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 139 TH. Nguyễn Huệ

040 Đào Thùy Nhi 09/04/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 138 TH. Nguyễn Huệ

041 Phạm Hải Yến 08/01/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 138 TH. Nguyễn Huệ

042 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 21/04/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 133 TH. Nguyễn Huệ

043 Vũ Anh Tú 09/11/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 132 TH. Nguyễn Huệ

044 Bùi Nguyễn Hoàng Kim 28/08/2015 Nữ Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 122 TH. Nguyễn Huệ

045 Nguyễn Tiến Đạt 09/12/2015 Nam Thành Phố Đồng Nai  Phường Long Bình 119 TH. Nguyễn Huệ

046 Đỗ Trần Thiên Phú 10/12/2015 Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phường Long Bình 116 TH. Nguyễn Huệ

Danh sách có 46 học sinh.
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